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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa:  Bà Nguyễn Phương Thúy; 

Các hội thẩm nhân dân:   

1- Bà Nguyễn Thị Cờ; 

2- Ông Nguyễn Hải Phùng. 

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa:  Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga- Thư ký Tòa 

án nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa tham gia phiên tòa:                                               

Bà Lương Thúy Hà, Kiểm sát viên.  

Hôm nay, ngày 07 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ 

lý số 378/TLST-HS ngày 25/11/2021 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Phi Mã T, sinh năm 1970; Giới tính: Nam; ĐKHKTT: P1105, 

Chung cư Đông Đô, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Quốc 

tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Tự do; Văn hóa: 

12/12; Con ông: Phi Lưỡng G; Con bà: Hoàng Thị L; Bị cáo có 05 con, con lớn 

sinh năm 1990, con nhỏ sinh năm 2010.  

Tiền án, tiền sự: Không. 

Danh chỉ bản số 487, lập ngày 30/9/2021 tại Công an quận Đống Đa. Bị cáo 

bị bắt quả tang ngày 20/9/2021, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1- 

Công an thành phố Hà Nội. Có mặt tại phiên tòa.   

Bị hại: Công ty TNHH bán lẻ F; Địa chỉ trụ sở: Số 142, phố Lê Duẩn, 

phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội. Đại diện theo ủy quyền: Ông 

Nguyễn Xuân Th, sinh năm 1991; ĐKHKTT: Số 87A, phố Lý Thường Kiệt, 

phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Có đơn xin xét xử vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 14giờ ngày 20/9/2021, Phi Mã T đi bộ đến siêu thị F tại số 36, phố 

Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội với mục đích trộm cắp tài 
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sản để bán lấy tiền tiêu xài và sử dụng. Khi đến nơi, T lấy xe đẩy dùng để chở hàng 

của siêu thị đi đến các gian hàng để lấy các mặt hàng thực phẩm, hóa mỹ phẩm, 

nước giải khát, đồ gia dụng rồi để vào xe đẩy. Sau đó, T đẩy xe đẩy đến gần khu 

vực quầy thu ngân và để xe đẩy ở đó rồi đi ra ngoài siêu thị. Khoảng 30phút sau, T 

quay lại thì thấy xe đẩy trên vẫn nằm ở vị trí cũ, T tiếp tục đẩy xe vòng quanh các 

gian hàng trong siêu thị rồi lấy thêm một số mặt hàng khác và để vào xe đẩy trên. 

Khoảng 16giờ 15phút, lợi dụng lúc nhân viên siêu thị không để ý, T lén lút đẩy xe 

hàng có chứa các đồ đã lấy trên ra khỏi siêu thị mà không qua quầy thanh toán. Khi 

đi qua quầy thanh toán đến vị trí cách cửa ra vào khoảng 5m để tìm nơi cất giấu số 

hàng vừa lấy được thì bị nhân viên siêu thị phát hiện. Sau đó, anh Nguyễn Xuân 

Thanh là Phó giám đốc siêu thị F đã trình báo với Công an phường Ô Chợ Dừa. 

Công an phường Ô Chợ Dừa đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và thu 

giữ 38 hàng hóa là tài sản T đã trộm cắp của siêu thị F tại số 36 phố Hoàng Cầu, 

phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội; trang phục mà T đã mặc khi thực hiện 

hành vi phạm tội gồm: 01 (một) áo sơ mi cộc tay màu trắng có chấm bi đen và họa 

tiết hoa màu đỏ (đã qua sử dụng); 01 (một) quần dài kaki màu nâu (đã qua sử 

dụng); 01 (một) đôi giày da màu đen nhãn hiệu Dodavi số 39 (đã qua sử dụng). 

Tạm giữ 01 USB của anh Nguyễn Xuân Thanh bên trong có chứa dữ liệu liên quan 

đến vụ việc tại siêu thị F.  

Tại Cơ quan điều tra Phi Mã T đã thành khẩn khai nhận hành vi trộm cắp tài 

sản nêu trên. Ngoài ra, T còn khai nhận: Khoảng 15giờ 57phút ngày 17/9/2021 tại 

siêu thị F tại số 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội 

cũng với thủ đoạn như trên T đã trộm cắp 01 (một) chai rượu nhãn hiệu Whisky 

Royal Salute 21 year 0.7L, T đã sử dụng hết và vứt vỏ chai đi nên không thu hồi 

được. 

Tại bản Kết luận định giá tài sản số 246 ngày 27/9/2021 của Hội đồng định 

giá tài sản UBND quận Đống Đa kết luận đối với tài sản trộm cắp bị thu giữ như 

sau: 

- 38 mã hàng hóa là tài sản trộm cắp bị thu giữ ngày 20/9/2021 được định 

giá là 6.711.640 đồng, bao gồm: 

 

S

TT 

Mã hàng 

hóa 
Tên sản phẩm Đơn vị 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

0

1 
270478 

Táo jazz NewZealand, size 

90.100, khối lượng 1.01kg 
kg 1.01 104.000 105.040 

0

2 
271063 Đĩa lót Opal MP-USA Chiếc 4 96.800 387.200 

0

3 
271075 Đĩa lót Opal MP-USA Chiếc 4 96.800 387.200 
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0

4 
271086 Đĩa oval Opal MP-USA Chiếc 3 321.200 963.600 

0

5 
271091 Đĩa vuông Opal MP-USA Chiếc 2 229.900 459.800 

0

6 
259839 Khăn ướt Facial Cool Túi 1 107.100 107.100 

0

7 
283115 Túi vải Eco Fuji size L Chiếc 2 39.000 78.000 

0

8 
300496 Lẩu nấm 400g Khay 1 62.000 62.000 

0

9 
204364 

Măng tây xanh loại 2, tổng 

khối lượng 0.61kg (Bao 

gồm 2 bó) 

Kg 0.61 130.000 79.300 

1

10 
252166 

Nấm mỡ Đà Lạt, khối 

lượng 170g 
Khay 1 46.000 46.000 

1

11 
302901 

Tẩy tế bào chết body 

Feline 300ml (dừa) 
Tuýp 1 115.000 115.000 

1

12 
300492 

Nấm đùi gà, khối lượng 

200g 
Gói 1 27.500 27.500 

1

13 
300497 Nấm kim châm trắng Gói 2 21.000 42.000 

1

14 
092678 Nước mắm 60No 500ml Chai 1 130.000 130.000 

1

15 
031496 Nước mắm 60 250ml Chai 1 70.000 70.000 

1

16 
254080 

Sữa tắm Honey Body Soap 

Milk 
Chai 1 223.000 223.000 

1

17 
271870 

Dao gọt hoa quả có nắp 

đậy 
Chiếc 1 135.000 135.000 

1

18 
235907 

Sữa rửa mặt tẩy tế bào chết 

ARRAHAN than hoạt tính 
Tuýp 1 129.900 129.900 

1

19 
300613 

Bọt tắm siêu mịn Biore U 

The Body 
Chai 1 284.300 284.300 

2

20 
118914 

Lăn Nivea Silver protect 

50ml 
Chai 1 77.100 77.100 

2

21 
251158 

Dầu gội + dầu xả Kerasys 

Salon Care 
Bộ 1 500.000 500.000 

2

22 
291526 Bia Asahi Super dry 350ml Lon 3 59.000 177.000 

2223769 Bia Trúc Bạch 330ml Lon 3 16.300 48.900 
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23 

2

24 
222483 

Bia Staropramen premium 

500ml 
Lon 3 50.200 150.600 

2

25 
303126 Bia Tiger Platinum 330ml Lon 1 19.000 19.000 

2

26 
006011 Nước Redbull 250ml Lon 3 10.900 32.700 

2

27 
228067 Bia Tiger Crystal 330ml Lon 2 16.000 32.000 

2

28 
291527 Bia Asahi Super Dry 21 Can 1 385.000 385.000 

2

29 
264824 

Sữa rửa mặt than hoạt tính 

Ekel 
Tuýp 1 150.000 150.000 

3

30 
253827 Díp Nhật Chiếc 2 42.000 84.000 

3

31 
297271 Thịt gầu bò Mỹ 500g Khay 1 170.000 170.000 

3

32 
303159 

Tôm thẻ, khối lượng 

0,34kg 
Kg 0.34 249.000 84.660 

3

33 
202873 Mực trứng Homefood 500g Khay 1 155.000 155.000 

3

34 
303142 

Thịt đùi heo, tổng khối 

lượng 0.82Kg (bao gồm 2 

khay) 

Kg 0.82 180.000 147.600 

3

35 
303842 

Lưỡi heo, khối lượng 

0,41kg 
Kg 0.41 215.000 88.150 

3

36 
297320 

Thịt ba chỉ heo Nga, khối 

lượng 0,71kg 
Kg 0.71 219.000 155.490 

3

37 
295505 Tôm sú 500g Hộp 1 181.200 181.200 

3

38 
199530 Tôm sú 450g Khay 1 241.300 241.300 

 

- 01 chai rượu nhãn hiệu Whisky Royal Salute 21 year 0.7L là tài sản bị 

trộm cắp ngày 17/9/2021 (chưa thu hồi được) định giá là 3.900.000 đồng. 

Tổng giá trị tài sản trộm cắp là: 10.611.640 đồng. 

Kết quả rà soát trích xuất camera có hình ảnh đối tượng Phi Mã T thực hiện 

hành vi trộm cắp tài sản tại siêu thị F số 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà 

Nội vào các ngày 17/9/2021 và ngày 20/9/2021. Toàn bộ số tài sản T trộm cắp phù 

hợp với số hàng hóa mà siêu thị F bị mất trộm. 
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Đối với số hàng hóa mà Phi Mã T trộm cắp của siêu thị F bị thu giữ ngày 

20/9/2021, cơ quan điều tra đã trả lại cho siêu thị F, đại diện là anh Nguyễn Xuân 

Thanh đã nhận lại và không có yêu cầu gì về dân sự. Đại diện siêu thị yêu cầu T 

bồi thường số tiền 3.900.000 đồng là giá trị chai rượu Whisky Royal Salute 21 year 

0.7L T trộm cắp ngày 17/7/2021 không thu hồi được. 

Tại phiên tòa:  

- Bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với nội dung Cáo 

trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội đã truy tố và đề nghị Hội 

đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

- Đại diện theo ủy quyền của bị hại có đơn đề nghị xét xử vắng mặt, bị hại 

đã được gia đình bị cáo bồi thường số tiền là 3.900.000 đồng, bị hại không có yêu 

cầu gì thêm về dân sự và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho 

bị cáo. 

- Tại Bản cáo trạng số 367/CT-VKSĐĐ, ngày 22/11/2021, Viện kiểm sát 

nhân dân quận Đống Đa đã truy tố Phi Mã T về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 

1 Điều 173 Bộ luật Hình sự. Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và 

tranh luận giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng 

khoản 1 Điều 173; điểm b,s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; 

Điều 38 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Phi Mã T mức án từ 08 tháng tù đến 12 

tháng tù. Miễn áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo và xử lý vật chứng: tịch thu 

tiêu hủy 01 áo sơ mi, 01 quần dài, 01 đôi giày da đã thu giữ của bị cáo. 

Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, 

ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo, bị hại. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy như sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Cơ quan điều tra Công 

an quận Đống Đa, Hà Nội; Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa, 

Hà Nội: Trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Bị cáo, bị hại không có ý kiến hoặc 

khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Những căn cứ xác định tội danh:  

Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan 

điều tra, phù hợp với lời khai bị hại, người làm chứng và các chứng cứ, tài liệu 

khác có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở xác định:  

Khoảng 14giờ 35phút ngày 17/9/2021, tại siêu thị F ở số 36 phố Hoàng Cầu, 

phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, Phi Mã T đã có hành vi trộm cắp tài 

sản là 01 chai rượu nhãn hiệu Whisky Royal Salute 21 year 0.7L trị giá 3.900.000 

đồng của siêu thị F.  
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Khoảng 16giờ 15phút ngày 20/9/2021, tại siêu thị F ở số 36 Hoàng Cầu, 

phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, Phi Mã T tiếp tục có hành vi trộm cắp 

tài sản là 38 mã hàng hóa của siêu thị F với tổng trị giá là 6.711.640 đồng.  

Tổng giá trị tài sản của hai lần trộm cắp là: 10.611.640 đồng. 

Hành vi của bị cáo đã phạm tội “Trộm cắp tài sản”, tội phạm và hình phạt 

được quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. Bản cáo trạng của Viện kiểm 

sát nhân dân quận Đống Đa đã truy tố đối với bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng 

pháp luật. 

 [3] Xét tính chất vụ án: Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã 

hội, xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của cơ quan tổ chức được luật hình sự 

bảo vệ, gây mất trật tự trị an xã hội. Bị cáo phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp, vì mục 

đích tư lợi. Vì vậy cần áp dụng một mức hình phạt nghiêm tương xứng với hành vi 

phạm tội của bị cáo để giáo dục riêng đối với bị cáo và phòng ngừa chung. 

[4] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo: 

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tài 

sản đã được thu hồi trả bị hại, gia đình bị cáo đã bồi thường cho bị hại, bị hại có 

đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy định 

tại điểm b,s khoản 1, khoản 2 điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo phạm tội 02 lần nên 

phải chịu tình tiết tăng nặng theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật 

Hình sự. 

[5] Về áp dụng hình phạt đối với bị cáo: Xét tính chất, mức độ hành vi phạm 

tội, nhân thân của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã 

viện dẫn, Hội đồng xét xử xét thấy cần áp dụng hình phạt tù, cách ly bị cáo ra khỏi 

xã hội một thời gian mới đủ tác dụng răn đe giáo dục đối với bị cáo và phòng ngừa 

chung. 

[6] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 5 Điều 173 Bộ luật Hình 

sự, bị cáo có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền. Tuy nhiên, theo 

các tài liệu, chứng cứ và lời khai của bị cáo tại phiên tòa cho thấy bị cáo làm nghề 

tự do, hoàn cảnh khó khăn; vì vậy Hội đồng xét xử quyết định không áp dụng hình 

phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

[7] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại đã nhận lại tài sản, đã được bồi thường 

đầy đủ, không có yêu cầu gì thêm về dân sự nên không xét.  

[8] Về vật chứng vụ án: 01 (một) áo sơ mi cộc tay màu trắng có chấm bi đen 

và họa tiết hoa màu đỏ (đã qua sử dụng); 01 (một) quần dài kaki màu nâu (đã qua 

sử dụng); 01 (một) đôi giày da màu đen nhãn hiệu Dodavi số 39 (đã qua sử dụng); 

không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy. 

[9] Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 

và có quyền kháng cáo theo qui định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Tuyên bố: Phi Mã T phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 
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 1- Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm b,s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g 

khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự:  

Xử phạt bị cáo Phi Mã T 07 (bảy) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

20/9/2021. 

* Về hình phạt bổ sung: Không phạt tiền đối với bị cáo. 

2- Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự: 

- Tịch thu tiêu hủy 01 (một) áo sơ mi cộc tay màu trắng có chấm bi đen và 

họa tiết hoa màu đỏ (đã qua sử dụng); 01 (một) quần dài kaki màu nâu (đã qua sử 

dụng); 01 (một) đôi giày da màu đen nhãn hiệu Dodavi số 39 (đã qua sử dụng). 

Chi tiết vật chứng theo Biên bản giao nhận vật chứng số 47 ngày 06/12/2021 

của Cơ quan điều tra Công an quận Đống Đa và Chi cục thi hành án dân sự quận 

Đống Đa. 

3- Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a 

khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án:  

Buộc bị cáo Phi Mã T phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.  

4- Về quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng hình 

sự: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa tuyên án. 

Bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày được tống đạt 

bản án hợp lệ. 

Nơi nhận:  

- Bị cáo, bị hại; 

- VKS ND quận Đống Đa;  

- VKSND TP  Hà Nội; 

- TAND TP Hà Nội; 

- Công an quận Đống Đa; 

- Chi cục THADS quận Đống Đa; 

- Sở Tư pháp TP Hà Nội; 

- Lưu HS - VP. 
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